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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 28/12/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6731
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2
	6732
	Đặng Thị Ngọc Huyền
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	6733
	Nguyễn Văn Tâm
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4
	6735
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	6736
	Trần Minh Tâm
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	6737
	Phạm Đức Hải
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	6738
	Mai Văn Tuân
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	6739
	Trần Quốc Tài
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	6740
	Lê Thị Hoa
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	6741
	Nguyễn Thị Hoa Sen
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	6743
	Nguyễn Quyết Thắng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	6744
	Nguyễn Xuân Linh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	6745
	Nguyễn Thành Chung
	Mỹ  Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	6746
	Nguyễn Đức Long
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	6748
	Bùi Viết Long
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	6749
	Lê Quang Trung
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	6750
	Phạm Văn Luân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


